
DANH SÁCH HỌC SINH HỌC BỔ TRỢ ÔN THI TN THPT 2024

STT Họ và tên Lớp Phòng học

1 Nguyễn Hải Đăng 12A2

2 Nguyễn Hữu Nam 12A2

3 Phạm Lê Gia Thành 12A2

4 Nguyễn Xuân Tú 12A2

5 Cù Văn Võ 12A2

6 Nguyễn Minh Đức 12A6

7 Trần Trung Hiếu 12A6

8 Đinh Công Gia Phong 12A6

9 Vũ Quang Thắng 12A6

10 Đỗ Quang Vinh 12A6

11 Nguyễn Đình Anh Vũ 12A6

12 Nguyễn Trung Dũng 12A8

13 Nguyễn Trường Giang 12A8

14 Nguyễn Trung Hiếu 12A8

15 Uông Thái Tung Anh 12A8

16 Phạm Quốc Việt 12A8

17 Nguyễn Trịnh Thu Hiền 12A12

Giáo viên giảng dạy: Bùi Trung Hiếu + Trần Hoài Anh

STT Họ và tên Lớp Phòng học

1 Đàm Trung Kiên 12A3

2 Lê Hùng  Vĩ 12A3

3 Nguyễn Kim Chính 12A3

4 Đỗ Gia Bảo 12A5

5 Trần Nguyễn Bảo Sơn 12A5

6 Phạm Phú Huy 12A5

7 Nguyễn Ngọc Thế Anh 12A9

8 Nguyễn Tiến Đạt 12A9

9 Nguyễn Đức Hiếu 12A9

10 Trần Thái Phong 12A9

11 Đào Duy Quang 12A9

12 Vũ Mạnh Toàn 12A9

13 Phạm Ngọc Việt 12A9

14 Nguyễn Văn Hải 12A11

15 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 12A11

16 Đỗ Tuấn Phong 12A11

17 Đỗ Châu Giang 12A14

LỚP: TOÁN 1

Giáo viên giảng dạy:  Quách Mạnh Chữ + Trần Văn Minh Chiến 

LỚP: TOÁN 2

A6-501

A6-502



Giáo viên giảng dạy: Phạm Thị Huyền Trang + Đinh Mạnh Hùng

STT Họ và tên Lớp Phòng học

1 Trần Minh Quân 12A4

2 Đàm Văn Đàn 12A4

3 Đào Minh Hiếu 12A4

4 Ngụy Quốc Anh 12A7

5 Trần Ngọc Anh 12A7

6 Hoàng Mạnh Dũng 12A7

7 Nguyễn Quang Dư 12A7

8 Nguyễn Trung Kiên 12A7

9 Lê Việt Anh 12A7

10 Lê Tuấn Nghĩa 12A7

11 Nguyễn Trường Phi 12A7

12 Nguyễn Quốc Việt 12A7

13 Bùi Trần Gia Long 12A10

14 Trần Hoang Anh Minh 12A10

15 Bùi Thành Long 12A10

16 Đào Thị Dung 12A10

17 Nguyễn Đăng Khoa 12A10

Giáo viên giảng dạy:  Hà Thị Nhung + Vũ Bích Ngọc

STT Họ và tên Lớp Phòng học

1 Nguyễn Đình Doanh 12A4

2 Đàm Văn Đàn 12A4

3 Đào Minh Hiếu 12A4

4 Trần Đức Lương 12A4

5 Đào Duy Phúc 12A4

6 Tạ Duy Phương 12A4

7 Nguyễn Hoài Sơn 12A4

8 Đỗ Ngọc Vui 12A10

9 Bùi Thành Long 12A10

10 Đào Nguyên Thắng 12A10

11 Đàm Trí Khoa Nam 12A10

12 Trần Bùi Gia Long 12A10

13 Nguyễn Hoàng Anh 12A13

14 Phạm Tuấn Hùng 12A13

15 Lê Sỹ Hưng 12A13

16 Nguyễn Phương Linh 12A13

17 Nguyễn Thị Hậu 12A13

18 Lại Minh Quân 12A13

19 Ngô Mai Phương 12A14

20 Lê Thanh Vân 12A14

LỚP: TOÁN 3

LỚP: VĂN 1

A6-503

A6-501



Giáo viên giảng dạy:  Đinh Thị Hương + Ngô Thu Thủy

STT Họ và tên Lớp Phòng học

1 Nguyễn Kim Chính 12A3

2 Nguyễn Tiến Đạt 12A3

3 Dương Hồng Kiên 12A3

4 Đàm Trung Kiên 12A3

5 Lê Hùng Vĩ 12A3

6 Nguyễn Quốc Việt 12A3

7 Vương Đình Huy 12A5

8 Nguyễn Mạnh Kiên 12A5

9 Trần Nguyễn Bảo Sơn 12A5

10 Nguyễn Quý Thành 12A5

11 Nguyễn Đức Thắng 12A5

12 Đỗ Minh Trí 12A5

13 Đào Phương Long 12A9

14 Nguyễn Như Long 12A9

15 Nguyễn Văn Trung Sơn 12A9

16 Nguyễn Đức Hiếu 12A9

17 Trần Thái Phong 12A9

18 Phạm Ngọc Việt 12A9

19 Đặng Tiến Đạt 12A9

20 Nguyễn Tiến Đạt 12A9

21 Nguyễn Thanh Bình 12A12

22 Nguyễn Trịnh Thu Hiền 12A12

23 Đào Hoa Mai 12A12

24 Nguyễn Xuân Quân 12A12

25 Nguyễn Thị Trang 12A12

STT Họ và tên Lớp Phòng học

1 Nguyễn Hữu Nam 12A2

2 Cù Văn Võ 12A2

3 Ngô Quang Huy 12A2

4 Nguyễn Minh Hiếu 12A2

5 Nguyễn Đình Anh Vũ 12A6

6 Nguyễn Tiến Việt 12A6

7 Đỗ Quang Vinh 12A6

8 Nguyễn Vũ Trọng 12A6

9 Nguyễn Tiến Dũng 12A6

10 Nguyễn Thế Dũng 12A6

A6-502

A6-503

LỚP: VĂN 2

LỚP: VĂN 3

Giáo viên giảng dạy:  Trần Hoài Nam + Lê Thị Diệu Thu



11 Trần Ngọc Anh 12A7

12 Nguyễn Trung Kiên 12A7

13 Đỗ Văn Tiến 12A7

14 Hoàng Mạnh Dũng 12A7

15 Nguyễn Quốc Việt 12A7

16 Nguyễn Trung Dũng 12A8

17 Đặng Minh Tùng 12A8

18 Hoàng Đức Thắng 12A8

19 Nguyễn Trường Giang 12A8

20 Phạm Quốc Việt 12A8

21 Trương Quang Long 12A11

22 Phạm Thu Hoài 12A11

23  Đỗ Tuấn Phong 12A11

24 Chu Thị Cẩm Ly 12A11

25 Nguyễn Phương Quỳnh Anh 12A11

STT Họ và tên Lớp Phòng học

1 Nguyễn Hải Đăng 12A2

2 Phạm Lê Gia Thành 12A2

3 Cù Văn Võ 12A2

4 Nguyễn Hữu Nam 12A2

5 Đào Minh Hiếu 12A4

6 Đào Duy Phúc 12A4

7 Nguyễn Hoài Sơn 12A4

8 Đàm Văn Đàn 12A4

9 Lê Anh Dũng 12A6

10 Trần Hữu Sinh Hùng 12A6

11 Thạch Thọ Tuấn Thịnh 12A6

12 Nguyễn Vũ Trọng 12A6

13 Trần Công Văn 12A6

14 Đỗ Quang Vinh 12A6

15 Nguyễn Đình Anh Vũ 12A6

16 Đặng Anh Quân 12A6

17 Nguyễn Thế Dũng 12A6

18 Vũ Quang Thắng 12A6

19 Nguyễn Tiến Việt 12A6

20 Lâm Cao Trí Đức 12A10

21 Bùi Thành Long 12A10

22 Cao Minh Phúc 12A10

23 Đậu Ánh Phương 12A10

24 Nguyễn Xuân Quân 12A12

A6-503

A6-501

LỚP: SỬ 1

Giáo viên giảng dạy: Lê Thị Mai Hoa



STT Họ và tên Lớp Phòng học

1 Đàm Trung Kiên 12A3

2 Nguyễn Tiến Đạt 12A3

3 Nguyễn Kim Chính 12A3

4 Nguyễn Quốc Việt 12A3

5 Dương Hồng Kiên 12A3

6 Lê Hùng Vĩ 12A3

7 Phan Ngô Quyền 12A5

8 Lê Duy Khánh 12A5

9 Đinh Gia Bằng 12A5

10 Nguyễn Văn Chiến 12A5

11 Phạm Phú Huy 12A5

12 Trần Nguyễn Bảo Sơn 12A5

13 Võ Đoàn Dũng 12A7

14 Hoàng Mạnh Dũng 12A7

15 Đỗ Văn Tiến 12A7

16 Nguyễn Quang Dư 12A7

17 Nguyễn Gia Phong 12A7

18 Nguyễn Trung Nghĩa 12A7

19 Nguyễn Đức Dũng 12A8

20 Nguyễn Văn Dũng 12A8

21 Tô Thanh Tùng 12A8

22 Nguyễn Trường Giang 12A8

23 Đỗ Tuần Phong 12A11

24 Nguyễn Thành Bảo 12A11

25 Hoàng Quốc Việt 12A11

26 Phạm Tuấn Hùng 12A13

27 Trần Quang Minh 12A13

28 Nguyễn Phương Linh 12A13

29 Nguyễn Hoàng Anh 12A13

Giáo viên giảng dạy: Nguyễn Thị Thu Hương

STT Họ và tên Lớp Phòng học

1 Nguyễn Trường Giang 12A8

2 Nguyễn Văn Dũng 12A8

3 Nguyễn Trung Dũng 12A8

4 Hoàng Đức Thắng 12A8

5 Phạm Quốc Việt 12A8

6 Trần Bùi Gia Long 12A10

7 Nguyễn Hà Anh Thư 12A10

8 Đậu Ánh Phương 12A10

9 Nguyễn Trường Giang 12A10

10 Trương Quang Long 12A11

11 Đỗ Tuấn Phong 12A11

Giáo viên giảng dạy: Hoàng Thị Thảo Vân

LỚP: ĐỊA 1

A6-501

A6-502

LỚP: SỬ 2



12 Phạm Thu Hoài 12A11

13 Đặng Duy Anh 12A11

14 Bùi Linh Chi 12A13

15 Nguyễn Thị Hậu 12A13

Giáo viên giảng dạy: Trần Thị Phi + Nguyễn Thu Trang

STT Họ và tên Lớp Phòng học

1 Đào Minh Hiếu 12A4

2 Nguyễn Hoài Sơn 12A4

3 Đàm Văn Đàn 12A4

4 Vũ Xuân Thịnh 12A4

5 Trần Nguyễn Bảo Sơn 12A5

6 Vương Đình Huy 12A5

7 Phạm Phú Huy 12A5

8 Lê Duy Khánh 12A5

9 Đinh Gia Bằng 12A5

10 Trần Duy Nam 12A6

11 Nguyễn Đình Anh Vũ 12A6

12 Thạch Thọ Tuấn Thịnh 12A6

13 Trần Trung Hiếu 12A6

14 Đỗ Quang Vinh 12A6

15 Lê Việt Anh 12A7

16 Nguyễn Quang Dư 12A7

17 Đào Minh Đức 12A7

18 Nguyễn Trung Hiếu 12A7

19 Đỗ Văn Tiến 12A7

A6-502

LỚP: ĐỊA 2

A6-501


